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         TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 

TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

Số: 05 /2020/QĐST-VDS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Đồng Hới, ngày 24 tháng 4 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thanh Hoa 

 Thư ký phiên họp: Ông Dương Đức Hải – Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố Đồng Hới. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới tham gia phiên 

họp: Bà Võ Thị Hoàng Mai - Kiểm sát viên. 

 Ngày 24 tháng  4  năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự 

thụ lý số: 01/2020/TLST - VDS ngày 03/01/2020 về việc yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự, theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải 

quyết việc dân sự số: 09/2020/QĐST-VDS ngày 03/3/2020; Thông báo về việc 

hoãn phiên họp số 06/TBHPH ngày 10/3/2020 và Thông báo mở lại phiên họp 

số 15/ 2020/TBMLPH –VDS ngày 20 tháng 4 năm 2020 giữa: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Lê Thị C, sinh năm 1939; Nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố 6, phường L, thành phố H, tỉnh Quảng 

Bình. 

 Địa chỉ cần báo: Số 1/190 đường P, phường V, thành phố H, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. Có mặt. 

 - Người bị yêu cầu giải quyết việc dân sự: Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 

1969; Địa chỉ: Tổ dân phố 6, phường L, thành phố H, tỉnh Quảng Bình. Có mặt. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Phạm Trường L, sinh năm: 1973; Địa chỉ: Số 7/5/66 D, thành phố 

H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt (có giấy ủy quyền cho bà Lê Thị C). 

2. Anh Phạm Nam P, sinh năm: 1974; Địa chỉ: Số 104/A1 chung cư  T, 

phường A, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt (có giấy ủy quyền cho 

bà Lê Thị C). 
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3. Anh Phạm Ngọc P, sinh năm: 1977; Địa chỉ: Số 163/13 đường T, 

phường P, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt (có giấy ủy quyền cho 

bà Lê Thị C). 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự bà Lê Thị C trình bày: Vào khoảng 

năm 1968 bà có quen với ông Nguyễn Đình G, đến năm 1969 bà có thai và sinh 

ra một người con là Nguyễn Thị T. Ông Nguyễn Đình G đã mất từ năm 1986. 

Lúc bà mang thai khoảng 7 tháng, bà bị tác động của bom mìn khi đang trốn 

dưới hầm, dẫn đến động thai, được đưa vào bệnh viện cấp cứu và sinh ra chị T. 

Từ nhỏ chị T đã có biểu hiện chậm biết đi, chậm biết nói (13 tuổi mới biết ngồi, 

20 tuổi mới biết đi chập chững và biết nói nhưng nói không rõ từ). Vào năm 15 

tuổi, chị T xuất hiện co giật toàn thân, trợn mắt, xùi bọt mép, cơn kéo dài 

khoảng 10 phút, sau đó chị T hôn mê 05 phút mới tỉnh. Chị T lên cơn co giật 

thêm 02 lần vào năm 16 tuổi và 18 tuổi. Chị T không thể học hành, đếm tiền 

bạc, cũng như làm việc đơn giản, tự lao động nuôi sống bản thân mà tất cả đều 

phải phụ thuộc vào gia đình; việc ăn uống và vệ sinh cá nhân phải có sự nhắc 

nhở hỗ trợ của người thân. Thỉnh thoảng khi không vừa ý, thì chị T đánh mẹ, 

đập phá đồ đạc. Ngày 08/11/2013 Nguyễn Thị T được Ủy ban nhân dân phường 

L cấp Giấy xác nhận khuyết tật số hiệu 44/450/ BL18859, dạng khuyết tật: tâm 

thần, mức độ khuyết tật: nặng và hiện đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng theo quy định. Nay để giải quyết một số công việc gia đình, đề nghị Tòa 

án giải quyết yêu cầu tuyên bố chị Nguyễn Thị T mất năng lực hành vi dân sự. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - anh Phạm Trường L, anh Phạm 

Nam P, anh Phạm Ngọc P trình bày: chị gái cùng mẹ khác cha là chị Nguyễn 

Thị T hiện không tự phục vụ được bản thân, việc ăn uống và vệ sinh cá nhân 

phải có sự nhắc nhở, hỗ trợ của người thân. Thỉnh thoảng khi không vừa ý thì 

chị T đánh mẹ, đập phá đồ đạc. Bố đẻ của anh L, anh P và anh Plà ông Phạm 

Văn Đ đã mất. Nay bà Lê Thị C yêu cầu tòa án tuyên bố chị Nguyễn Thị T mất 

năng lực hành vi dân sự thì cả ba anh em đều nhất trí quan điểm như bà C, đề 

nghị Tòa án giải quyết. 

Tại Kết luận Giám định Pháp y tâm thần số 127/KLGĐ ngày 27 tháng 02 

năm 2020 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung kết luận chị 

Nguyễn Thị T mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự.  

 Ý kiến của Viện kiểm sát viên tại phiên họp: Việc tuân theo pháp luật tố 

tụng của Thẩm phán kể từ khi thụ lý việc dân sự cho đến trước thời điểm Thẩm 

phán ra quyết định giải quyết việc dân sự, Thẩm phán đã thực hiện đúng theo 

quy định tại khoản 2 Điều 366, Điều 377 của Bộ luật tố tụng dân sự. Tại phiên 

họp Thẩm phán, Thư ký đã tiến hành các thủ tục đúng theo quy định của Điều 

369 Bộ luật Tố tụng dân sự. Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố 

tụng dân sự, người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã làm bản 
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tự khai, tham gia phiên họp đã chấp hành đúng theo quy định của pháp luật. Về 

nội dung vụ án: Căn cứ theo đơn yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự 

của bà Lê Thị C và căn cứ theo Kết luận Giám định Pháp y tâm thần số 

127/KLGĐ ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực 

Miền Trung kết luận chị Nguyễn Thị T,  về mặt y học: chậm phát triển tâm thần 

mức độ nặng (F72), về mặt năng lực hành vi dân sự: mất hoàn toàn năng lực 

hành vi dân sự. Căn cứ Điều 366, 369, 370,  376, 378  Bộ luật tố tụng dân sự  đề 

nghị Toà án tuyên bố chị Nguyễn Thị T mất năng lực hành vi dân sự.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Toà án nhân dân thành phố Đồng Hới nhận định:   

[1]. Về tố tụng: Sau khi thụ lý vụ việc theo khoản 1 Điều 27 BLTTDS, 

Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới đã ra thông báo thụ lý vụ việc và gửi cho 

các bên đương sự kèm theo giấy triệu tập đến Tòa án để làm bản tự khai. Trong 

thời hạn chuẩn bị xét đơn, thấy cần trưng cầu giám định theo luật định nên Tòa 

án ra Quyết định trưng cầu giám định. Tòa án ra Quyết định mở phiên họp sơ 

thẩm giải quyết việc dân sự số: 09/2020/QĐST-VDS ngày 03/3/2020 ấn định 

thời gian mở phiên họp vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 10 tháng 3 năm 2020 nhưng 

đã ra Thông báo về việc hoãn phiên họp số 06/TBHPH ngày 10/3/2020 theo Chỉ 

thị số 02/2020/CT-CA ngày 10/3/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về 

việc phòng chống dịch Covid 19 trong hệ thống Tòa án nhân dân; Phiên họp 

được mở lại vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 24/4/2020 theo Thông báo mở lại 

phiên họp số 15/2020/TBMLPH-VDS ngày 20/4/2020 là đảm bảo thời hạn tại 

Điều 366 Bộ luật tố tụng dân sự. Tòa án đã chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát 

nghiên cứu theo đúng thời gian quy định.  

[2]. Về nội dung:  

[2.1]. Từ nhỏ chị Nguyễn Thị T đã có biểu hiện chậm biết đi, chậm biết 

nói (13 tuổi mới biết ngồi, 20 tuổi mới biết đi chập chững và biết nói nhưng nói 

không rõ từ). Vào năm 15 tuổi, chị T xuất hiện co giật toàn thân, trợn mắt, xùi 

bọt mép, cơn kéo dài khoảng 10 phút, sau đó chị T hôn mê 05 phút mới tỉnh. Chị 

T lên cơn co giật thêm 02 lần vào năm 16 tuổi và 18 tuổi. Chị T không thể học 

hành, đếm tiền bạc, cũng như làm việc đơn giản, tự lao động nuôi sống bản thân 

mà tất cả đều phải phụ thuộc vào gia đình; việc ăn uống và vệ sinh cá nhân phải 

có sự nhắc nhở hỗ trợ của người thân. Thỉnh thoảng khi không vừa ý, thì chị T 

đánh mẹ, đập phá đồ đạc. Ngày 08/11/2013 Nguyễn Thị T được Ủy ban nhân 

dân phường L cấp Giấy xác nhận khuyết tật số hiệu 44/450/ BL18859, dạng 

khuyết tật: tâm thần, mức độ khuyết tật: nặng và hiện đang được hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng theo quy định là hoàn toàn đúng thực tế phù hợp với các tài 
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liệu Bệnh án, giấy chứng nhận khuyết tật cũng như xác nhận của cán bộ tổ dân 

phố 6, phường L, thành phố H về tình trạng bệnh tình của chị T và ý kiến của 

các em của chị T.  

 [2.2] .Qua giải quyết vụ án Toà án đã ra quyết định trưng cầu giám định 

bệnh tật đối với chị Nguyễn Thị T tại Quyết định trưng cầu giám định số: 

01/2020/QĐ-TCGĐ ngày 16/01/2020, Trung tâm giám định pháp y tâm thần 

khu vực Miền Trung có kết luận Giám định Pháp y tâm thần số: 127/KLGĐ 

ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền 

Trung, kết luận: Nguyễn Thị T về mặt y học: chậm phát triển tâm thần mức độ 

nặng (F72), về mặt năng lực hành vi dân sự: mất hoàn toàn năng lực hành vi dân 

sự. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên bố chị T mất năng lực hành vi dân sự. 

Do đó, bà C yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Nguyễn Thị T mất năng lực hành vi 

dân sự là có căn cứ cần được chấp nhận.  

[2.3]. Trong quá trình giải quyết việc dân sự chị Nguyễn Thị T không 

nhận thức được hành vi của mình nên không có ý kiến gì.  

[3]. Về lệ phí việc dân sự sơ thẩm: Bà Lê Thị C là đối tượng người cao 

tuổi nên được miễn nộp tiền lệ phí giải quyết việc dân sự. 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

   

Căn cứ Điều 370, 371, 372, 376, 377 và Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân 

sự; Điều 22, 53 của Bộ luật dân sự; Điều 12, 37 Nghị quyết số: 326/UBTVQH 

14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Lê Thị C yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự. 

 2. Tuyên bố:  Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1969; Địa chỉ cư trú: Tổ dân 

phố 6, phường L, thành phố H, tỉnh Quảng Bình là người mất năng lực hành vi 

dân sự. 

Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự của chị Nguyễn 

Thị T phải theo quy định của pháp luật. 

3. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Người yêu cầu bà Lê Thị C được 

miễn nộp tiền lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm.  

 Người yêu cầu có quyền làm đơn kháng cáo Quyết định này trong thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày Toà án ra Quyết định, người yêu cầu, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên họp thì thời hạn kháng cáo tính từ 

ngày nhận được Quyết định hoặc được tống đạt hợp lệ. 
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Nơi nhận:              THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
- Các đương sự; 

- Chi cục THADS TP. Đồng Hới; 

- TAND tỉnh Quảng Bình;                                                                (đã ký) 

- VKSND TP. Đồng Hới; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu án.                                                                      

                                                                                             Nguyễn Thanh Hoa 

 
 

 

 


